	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/4/2018 đến ngày 20/4/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	388/QĐ-TTg
	10/04/2018
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030.
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	136/TB-VPCP
	10/04/2018
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại
buổi họp về rà soát, đánh giá quá trình
thực hiện, quản lý vận hành, khai thác các
dự án BOT và lộ trình chuyển sang thu
giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình
thức điện tử tự động không dừng.
	
	

	3. 
	BCH Trung ương
	36-HD/TW
	03/04/2018
	Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày
văn bản của Đảng
	
	

	4. 
	Văn phòng Bộ tư
lệnh quân khu 2
	148/TB-VP
	03/04/2018
	Thông báo kết luận của tư lệnh quân khu
tại HN giao ban Bộ tư lệnh quân khu tháng 3
	
	

	5. 
	Bộ công an
	740/BCA-V19
	04/04/2018
	V/v tổng kết thi hành Luật cư trú năm 2006
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1691/BTNMT-
TCQL
	06/03/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo NĐ thay thế NĐ số 102
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1708/BTNMT-
TCMT
	06/04/2018
	V/v tăng cường hiệu quả xử lý phản hồi
các thông tin phản ánh kiến nghị về ô
nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
	
	

	8. 
	Bộ Giao thông
Vận tải
	3703/BGTVT-VP
	11/04/2018
	V/v hỗ trợ tổ chức hội nghị toàn quốc về
Logistics
	
	

	9. 
	BCĐ Biên tập
sách vàng sáng tạo VN
	509/KH-MTTW
	23/03/2018
	Kế hoạch tổ chức tuyển chọn biên tập
công bố và phát hành sách sáng tạo VN
	
	

	10. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1320/LĐTBXH-NCC
	06/04/2018
	V/v thực hiện truy lĩnh trợ cấp đối với
bệnh binh Trần Thanh Lương
	
	

	11. 
	Tổng cục đường bộ VN
	1859/TCĐBVN
	05/04/2018
	V/v đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ
bàn giao tiếp nhận công trình đưa vào sử
dụng hợp phần xây dựng cầu dân sinh
	
	

	12. 
	Chính phủ
	50/2018/NĐ-CP
	09/04/2018
	v/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
	
	

	13. 
	Thủ tướng CP
	387/QĐ-TTg
	10/04/2018
	V/v bãi bỏ QĐ số 2621 của TTCP
	
	

	14. 
	Bộ Nông nghiệp 

và PTNT
	2645/BNN-TCTL
	09/04/2018
	V/v tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia
Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
	
	

	15. 
	Tổng thư ký quốc hội
	1672/TB-TTKQH
	09/04/2018
	Thông báo kết luận của UBTV Quốc hội
về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	417/VPC P-TH
	11/04/2018
	Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc
về logistics, các giải pháp giảm chi phí,
kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao
thông.Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc chủ trì.Cùng dự hội nghị với
Thủ tướng có Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng.Thời gian: Từ 08 giờ đến 12 giờ,
ngày 16 tháng 4 năm 2018 (Thứ
Hai).Hình thức hội nghị: Trực tuyến.Địa
điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11
Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố
Hà Nội và phòng họp trực tuyến của Ủy
ban nhân dân các tỉnh,     thành phố trực
thuộc Trung ương.
	
	

	17. 
	Liên đoàn địa chất
Đông Bắc
	203/ĐCĐB
	09/04/2018
	V/v Đăng ký điều tra đánh giá khoáng
chất công nghiệp thuộc địa bàn các tỉnh
phía đông bắc
	
	

	18. 
	Bộ công thương
	2794/BCT-VP
	10/04/2018
	V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư
quy định về quản lý sử dụng VLNCN
	
	

	19. 
	Bộ công thương
	2688/BCT-TTTN
	06/04/2018
	v/v đề xuất dự án nhiệm vụ thực hiện Đề
án phát triển TTTN gắn với CVĐ
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	10/CT-TTG
	11/04/2018
	Chỉ thị Về tăng cường quản lý các hoạt
động liên quantới Bitcoin và các loại tiền
ảo tương tự khác
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	385/QĐ-TTg
	10/04/2018
	Quyết định về bổ sung lần 2 kinh phí
quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm
2017
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	3313/VPCP-CN
	11/04/2018
	V/v quyết định chủ trương đầu tư DA đầu
tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang
- Phú Thọ kết nối với đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT
	
	

	23. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1360/BGD
	10/04/2018
	V/v báo cáo thực trạng chất lượng nguồn
nhân lực và việc thực hiện các chế độ
chính sách trong lĩnh vực giáo dục
	
	

	24. 
	Bộ tài chính
	4113/BTC-TCDN
	10/04/2018
	V/v tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử
dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước
	
	

	25. 
	Học viện hành
chính quốc gia
	459/HCQG-QLBD
	10/04/2018
	V/v phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng
cán bộ công chức viên chức
	
	

	26. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1310/BGD-KHTC
	05/04/2018
	V/v báo cáo kế hoạch thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững lĩnh vực GDDT
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	3343/VPCP-TH
	11/04/2018
	V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	139/TB-VPCP
	12/04/2018
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý
II năm 2018
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	390/QĐ-TTg
	11/04/2018
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai
thi hành Luật  Lâm Nghiệp, Luật Thủy sản
	
	

	30. 
	Hội đồng luật sư toàn quốc
	01/HD-HĐLS
	26/12/2017
	Hướng dẫn các đoàn luật sư tổ chức Đại
hội nhiệm kỳ
	
	

	31. 
	Liên đoàn luật sư VN
	02/HD-BTV
	10/04/2018
	Hướng dẫn bầu đại biểu tham dự Đại hội
đại biểu luật sư toàn quốc
	
	

	32. 
	Chính phủ
	51/NĐ-CP
	09/04/2018
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 158
	
	

	33. 
	Bộ tư pháp
	673/QĐ-BTP
	09/04/2018
	V/v ban hành Bảng tiêu chí thi đua thang
điểm đánh giá xếp hạng Sở tư pháp
	
	

	34. 
	Bộ Nội vụ
	468/QĐ-BNV
	03/04/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Nội
vụ Hà Nội
	
	

	35. 
	Bộ Nội vụ
	1450/BNV-ĐT
	09/04/2018
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của TTCP
	
	

	36. 
	Bộ Xây dựng
	799/BXD-VP
	12/04/2018
	V/v góp ý Danh mục chế độ báo cáo định
kỳ đề nghị giữ nguyên, bãi bỏ bổ sung
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
	
	

	37. 
	Bộ tài chính
	4166/BTC-QLCS
	11/04/2018
	V/v rà soát thanh toán các khoản chi phí
liên quan đến việc bán tài sản trên đất
	
	

	38. 
	Bộ Ngoại giao
	1270/BNG-CNV
	11/04/2018
	V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị
Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19
	
	

	39. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1408/BVHTTDL-VP
	06/04/2018
	V/v tiếp tục giải trình thông tin nội dung
trả lời kiến nghị của cử tri
	
	

	40. 
	Ủy ban Dân tộc
	331/UBDT-KHTC
	11/04/2018
	V/v đề xuất dự án vốn vay ODA Chính
phủ Nhật Bản
	
	

	41. 
	Bộ Nội vụ
	1502/BNV-TCBC
	11/04/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện NQ số 18
của HN TW 6
	
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1231/QĐ-BNN
	09/04/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm
mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp ĐH
làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp
	
	

	43. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2761/BNN-KTHT
	12/04/2018
	V/v tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động NT
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	2757/BNN-TCLN
	12/04/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy
định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2797/BNN-TCLN
	13/04/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo NĐ về kiểm
lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
	
	

	46. 
	Bộ Thông tin và TT
	1054/BTTTT-KHTC
	11/04/2018
	V/v ban hành định mức KTKR về đo kiểm
trong lĩnh vực PTTH
	
	

	47. 
	BCS Đảng Bộ Tư pháp
	31-NQ/BCSĐ
	05/04/2018
	Nghị Quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm
vụ trọng tâm thi hành án dân sự
	
	

	48. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	07/TT-BGD
	01/03/2018
	V/v thông tư bổ sung tên và một số điều
của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy
	
	

	49. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1385/BGD-GDTC
	11/04/2018
	V/v góp ý dự thảo dự án đảm bảo dinh
dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động
thể lực cho trẻ em
	
	

	50. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2261/BNN-KTHT
	22/03/2018
	V/v thực hiện các dự án tiểu dự án hỗ trợ
phát triển sản xuất thuộc chương trình
MTQG giảm nghèo
	
	

	51. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2310/BKHĐT-KTĐN
	12/04/2018
	V/v báo cáo đánh giá hiệu quả tác động
các dự án sử dụng vốn vay ODA
	
	

	52. 
	Bộ Thông tin và TT
	1074/BTTTT-TTĐN
	12/04/2018
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện quy
hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại
	
	

	53. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2728/BNN-HTQT1
	11/04/2018
	V/v tham dự Đối thoại nông nghiệp cấp
cao VN- Nhật
	
	

	54. 
	Bộ Thông tin và TT
	1064/BTTTT-THH
	12/04/2018
	V/v đôn đốc xây dựng tổ chức triển khai
kiến trúc Chính phủ điện tử
	
	

	55. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	453/CĐ-TCLN
	08/04/2018
	V/v phòng cháy chữa cháy rừng
	
	

	56. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1326/BGD-KHTC
	06/04/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện chính
sách khuyến khích xã hội
	
	

	57. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1292/BGD-GĐT
	04/04/2018
	V/v chuẩn bị kỷ thi THPT quốc gia năm 2018
	
	

	58. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1268/KH- VHTTDL
	30/03/2018
	Kế hoạch triển khai chương trình an toàn
phòng chống đuối nước trẻ em
	
	

	59. 
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	362/HPN -GĐXH
	13/04/2018
	V/v thực hiện phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa
	
	

	60. 
	Công ty CP
thương mại và tư
vấn đầu tư Việt Đức
	60/CV-CTVĐ
	13/04/2018
	V/v phối hợp thực hiện chương trình tài
trợ du học sinh đi Đài Loan
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	07/2018/TT-BTC
	24/01/2018
	Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện Đề án xây dựng xã hội
học tập
	
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	27/2018/TT-BTC
	21/03/2018
	Thông tư quy định chế độ tài chính cho
hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo
KHCN Việt Nam
	
	

	63. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1433/BVHTTDL
	09/04/2018
	V/v góp ý dự thảo NĐ quy định tiêu chuẩn
quy trình công nhận danh hiệu gia đình
văn hóa
	
	

	64. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6959/BKHĐT-VP
	30/03/2018
	V/v góp ý đối với dự thảo QĐ phê duyệt
phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ
KHĐT
	
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2777/BNN-TTr
	12/04/2018
	V/v thành lập Tổ KTNB chương trình RB
SupRSWS
	
	

	66. 
	Bộ Tư pháp
	1179/BTP-BTNN
	10/04/2018
	V/v đôn đốc thực hiện báo cáo công tác
bồi thường nhà nước 6 tháng
	
	

	67. 
	Học viện Ngoại giao
	282/HVNG
	13/04/2018
	V/v cử cán bộ tham gia khóa học
	
	

	68. 
	Học viện Ngoại giao
	280/HVNG
	13/04/2018
	V/v cử cán bộ tham gia khóa học
	
	

	69. 
	Văn phòng Chính phủ
	446/CĐ-VPCP
	16/04/2018
	V/v Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ
khó khăn vướng mắc về cơ chế chính
sách liên quan đến lĩnh vực ĐTXDCB
	
	

	70. 
	Bộ Tài chính
	4294/BTC-CST
	13/04/2018
	V/v lấy ý kiến hồ sơ lập đề nghị xây dựng
dự án Luật thuế
	
	

	71. 
	Bộ Nội vụ
	1544/BNV-TCBC
	13/04/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo NĐ của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp tỉnh, huyện
	
	

	72. 
	Bộ Xây dựng
	818/BXD-KTXD
	16/04/2018
	V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành định mức
chi phí xây dựng định mức và giá xây
dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống
định mức và giá xây dựng ban hành kèm
theo QĐ số 2038
	
	

	73. 
	Hội bảo trợ
khuyết tật trẻ em mồ côi
	29/CV-HBT
	16/04/2018
	V/v báo cáo tổng kết Đề án xã Kim Phú
và đề nghị bố trí ăn, nghỉ cho đoàn cán bộ
TW Hội
	
	

	74. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2394/BKHĐT
	13/04/2018
	V/v chuẩn bị nội dung cho Hội nghị doanh
nghiệp đầu tư vào NNNT
	
	

	75. 
	Bộ Công thương
	1246/QĐ-BCT
	13/04/2018
	V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy
hoạch phát triển điện lực
	
	

	76. 
	Văn phòng Bộ tư
lệnh quân khu 2
	155/BC-VP
	09/04/2018
	Báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa
Văn phòng quân khu với Văn phòng Tỉnh ủy
	
	

	77. 
	Bộ Nội vụ
	1533/BNV-CQĐP
	13/04/2018
	V/v sơ kết ba năm triển khai thực hiện
Luật tổ chức chính quyền địa phương
	
	

	78. 
	Bộ Tài chính
	4265/BTC-TCNH
	12/04/2018
	V/v triển khai hoạt động kinh doanh xổ số
điện toán
	
	

	79. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1429/BG D-CNTT
	13/04/2018
	V/v báo cáo tình hình kết quả triển khai
thực hiện QĐ số 117
	
	

	80. 
	Uỷ ban an toàn
giao thông quốc gia
	122/BC-UBATGT
	06/04/2018
	Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tư
an toàn GT
	
	

	81. 
	Qũy phòng chống thiên tai
	04/VP-QPCTT
	16/04/2018
	V/v đôn đốc công tác lập kế hoạch và thu
nộp quỹ phòng chống thiên tai
	
	

	82. 
	Quỹ phòng chống thiên tai
	03/VP-QPCTT
	16/04/2018
	V/v thu nộp quỹ phòng chống thiên tai
	
	

	83. 
	Văn phòng Chính phủ
	404/QĐ-TTg
	13/04/2018
	Quyết định thành lập Tổ công tác thi hành
Luật Quy hoạch
	
	

	84. 
	Văn phòng Chính phủ
	403/QĐ-TTg
	13/04/2018
	Quyết định Về việc tặng Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia năm 2017 cho 73
doanh nghiệp
	
	

	85. 
	Văn phòng Chính phủ
	52/2018/NĐ-CP
	09/04/2018
	Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn
	
	

	86. 
	Văn phòng Chính phủ
	3453/VPCP-KTTH
	13/04/2018
	Thông tư hướng dẫn về giá trong hoạt
động quy hoạch
	
	

	87. 
	Văn phòng Chính phủ
	3500/VPCP-PL
	16/04/2018
	V/v nhiệm vụ triển khai thi hành Luật
Quy hoạch
	
	

	88. 
	Văn phòng Chính phủ
	164/QĐ -HĐTV
	12/04/2018
	Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động
của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành
chính năm 2018
	
	

	89. 
	Văn phòng Chính phủ
	3519/VP CP-KSTT
	17/04/2018
	Xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương
	
	

	90. 
	Văn phòng Chính phủ
	3486/VPCP-KSTT
	16/04/2018
	Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của
TTgCP ban hành Danh mục DVC trực
tuyến mức của các Bộ, ngành, địa phương
tích hợp, đăng tải trên Cổng Dịch vụ công
quốc gia trong năm 2018
	
	

	91. 
	Bộ Công thương
	2957/BCT-QLTT
	17/04/2018
	V/v góp ý dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung
một số điều của NĐ số 185
	
	

	92. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2704/CĐ-BNN
	10/04/2018
	V/v tăng cường các biện pháp chủ động
phòng chống bệnh dại
	
	

	93. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	3993/BGTVT-VP
	17/04/2018
	V/v lấy ý kiến đối với dự thảo QĐ phê
duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo
cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng
quản lý Bộ GTVT
	
	

	94. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	18/2018/TT-BGTVT
	11/04/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 12 về hướng dẫn thi hành
một số điều NĐ số 132
	
	

	95. 
	Văn phòng Chính phủ
	3518/VPCP-KSTT
	17/04/2018
	v/v chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017
	
	

	96. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2206/BKHĐT-PTDN
	06/04/2018
	V/v báo cáo tình hình sản xuất thoái vốn
nhà nước tại DN
	
	

	97. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2367/BKHĐTHTX
	13/04/2018
	V/v hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng cho HTX nông nghiệp
	
	

	98. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	11/2018/TT-BGD
	06/04/2018
	Thông tư ban hành tiêu chí để xác định
hàng hóa chuyên dùng
	
	

	99. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	511/TCLN
	16/04/2018
	V/v giới thiệu quỹ đất để trồng rừng
	
	

	100. 
	Văn phòng Chính phủ
	463/CĐ-VPCP
	18/04/2018
	Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải
pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu
	`
	

	101. 
	Văn phòng Chính phủ
	3538/BC- VPCP
	17/04/2018
	Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện
Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về
an toàn thực phẩm quý I năm 2018
	
	

	102. 
	Bộ Tài chính
	34/2018/TT-BTC
	30/03/2018
	Thông tư quy định mức thu chế độ thu và
quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ
sở lưu trú du lịch
	
	

	103. 
	Uỷ ban Dân tộc
	180/QĐ-UBDT
	03/04/2018
	V/v công bố TTHC thuộc phạm vi chức
năng quản lý của UBDT
	
	

	104. 
	Ban cán sự Đảng
Chính phủ
	431-CV/BCSĐCP
	17/04/2018
	V/v báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQố 25
	
	

	105. 
	BCS Đảng Chính phủ
	432-KH/BCSĐCP
	17/04/2018
	Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện NQ số
25 của BCH TW Đảng
	
	

	106. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1275/QĐ-BVHTTDL
	12/04/2018
	V/v điều chỉnh bổ sung phân môn thể thao
trong chương trình Đại hộ thể thao toàn quốc
	
	

	107. 
	Bộ Nội vụ
	1598/KH-BNV
	17/04/2018
	Kế hoạch kiểm tra rà soát VBQPPL và
văn bản chứa đựng QPPL
	
	

	108. 
	Bộ Nội vụ
	1597/KH-BNV
	17/04/2018
	Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp
luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng
tôn giáo
	
	

	109. 
	Bộ Tài chính
	526/QĐ-BTC
	16/04/2018
	V/v mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng
hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ
quan thuế
	
	

	110. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1499/BGD-QLCL
	17/04/2018
	V/v tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi
THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH
	
	

	111. 
	Bộ Tài chính
	4396/BTC-NSNN
	16/04/2018
	V/v kinh phí trợ cấp một lần đối với người
có thành tích tham gia kháng chiến được
tặng Bằng Khen
	
	

	112. 
	Bộ Tài chính
	4424/BTC-NSNN
	17/04/2018
	V/v hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2018
	
	

	113. 
	Ban chỉ đạo 389
	12/BCĐ-CQTT
	17/04/2018
	V/v tăng cường quản lý thanh tra kiểm tra
hoạt động sản xuất kinh doanh tranh trái
quý định
	
	

	114. 
	
Văn phòng Chính phủ
	23/NQ-CP
	08/04/2018
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 03 năm 2018
	
	

	115. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1499/BGD-QLCL
	17/04/2018
	Quyết định  Về việc kiện toàn Hội đồng
Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng
cao năng lực cạnh tranh
	
	

	116. 
	Văn phòng Chính phủ
	419/QĐ-TTg
	18/04/2018
	Quyết định  Về việc kiện toàn Hội đồng
Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng
cao năng lực cạnh tranh
	
	

	117. 
	Văn phòng Chính phủ
	3564/VPCP-V.I
	18/04/2018
	V/v thực hiện Chương trình công tác năm
2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng
	
	

	118. 
	Văn phòng Chính phủ
	143/TB-VPCP
	18/04/2018
	Thông báo kết luận cuộc họp đôn đốc
công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề
năm 2018
	
	

	119. 
	Văn phòng Chính phủ
	3599/VPCP-CN
	19/04/2018
	V/v chuẩn bị Hội nghị về phát triển hạ
tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất, cụm công nghiệp
	
	

	120. 
	Văn phòng Chính phủ
	55/2018/NĐ-CP
	16/04/2018
	Nghị định Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phân bón
	
	

	121. 
	Công đoàn Bộ Ngoại giao
	124/CĐBNG
	18/04/2018
	V/v tổ chức hoạt động trao tiền ủng bộ
nạn nhân chất độc da cam
	
	

	122. 
	Bộ Tài chính
	4418/BTC-HCSN
	17/04/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định
quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp thực
hiện CTMT phát triển lâm nghiệp
	
	

	123. 
	Bộ Tài chính
	33/2018/TT-BTC
	30/03/2018
	Thông tư quy định mức thu chế độ nộp và
quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh
doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
	
	

	124. 
	Tổng cục cảnh sát
	843/BC-C41
	10/04/2018
	Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công
tác phòng chống tội phạm quý I
	
	

	125. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1534/BGD-CSVC
	18/04/2018
	V/v đôn đốc nộp báo cáo
	
	

	126. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2482/BKHĐT-TCTK
	18/04/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo Hệ thống ngành
kinh tế VN
	
	

	127. 
	Bộ Tư pháp
	760/QĐ-BTP
	18/04/2018
	V/v phân công công tác của Bộ trưởng và
các thứ trưởng
	
	

	128. 
	Bộ Khoa học và CN
	1042/BKHCN-TCCB
	18/04/2018
	v/v lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư
	
	

	129. 
	Văn phòng Chính phủ
	53/2018/NĐ-CP
	16/04/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh
sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất
khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	
	

	130. 
	Văn phòng Chính phủ
	57/2018/NĐ-CP
	17/04/2018
	Nghị định  cơ chế chính sách khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn
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